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	Câu 1
	Nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến ? Trong các  thành tựu văn hóa ấy thành tựu nào có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của các nước Phương Tây?
	3,0

	
	a:Thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến
	

	
	-Tư tưởng:
+ Nho giáo giữ vai trò quan trọng trong hệ tư tưởng phong kiến , là công cụ tinh thần bảo vệ chế độ phong kiến , về sau nho giáo trở nên bảo thủ lỗi thời kìm hãm sự phát triển của xã hội
+ Phật giáo cũng thịnh hành nhất là thời Đường
	
0,5


0,25

	
	-Sử học:
+ Tư Mã Thiên với bộ sử kí
+ Thời nhà Đường Sử quán được thành lập
	
0,25
0,25

	
	-Văn học:
+ Thơ phát triển mạnh dưới thời Đường
+Tiểu thuyết phát triển mạnh dưới thời Minh - Thanh
	
0,5

	
	-Khoa học – kĩ thuật: Đạt nhiều thành tựu trong các lĩnh vực toán học, y học, thiên văn, kĩ thuật và kiến trúc
	
0,25

	
	b:Những thành tựu có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phương Tây
	

	
	-Ảnh hưởng đến phương Tây là bốn phát minh quan trọng : giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng
	0,25

	
	+Giấy và kĩ thuật in : Giúp phổ biến rộng rãi văn minh phương Tây
+La bàn: Tạo điều kiện để cuộc phát kiến địa lí diễn ra
+Thuốc súng: Giúp các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa
	0,75

	Câu 2
	a: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938
b: Phân tích những đóng góp của: Hai Bà Trưng, Lí Bí, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc.
	4,0

	
	a: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938
	

	
	-Nguyên nhân thắng lợi:
+Do sức mạnh đoàn kết chiến đấu của toàn dân
+Do tài mưu lược của Ngô Quyền trong việc sử dụng thủy chiến
	
0,5


	
	-Ý nghĩa lịch sử:
+Nêu lên ý chí quyết tâm bảo vệ thành quả của dân tộc ta
+Xác lập vững chắc nền độc lập của tổ quốc
+Đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc và kết thúc hoàn toàn thời kì đấu tranh giành độc lập hàng chục thế kỉ
	
0,75


	
	b:  Phân tích những đóng góp
	

	
	-Hai Bà Trưng:
+Lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Đông Hán xâm lược, giành độc lập tự chủ cho nhân dân
+Lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân xâm lược nhà Hán lần thứ 2 để bảo vệ nền độc lập tự chủ ấy
	

0,5

	
	-Lí Bí:
+Liên kết với các hào kiệt nổi dậy khởi nghĩa chống quân nhà Lương giành thắng lợi
+Thành lập ra nước Vạn Xuân độc lập, tự chủ
	
0,5

	
	-Triệu Quang Phục:
+Kế tục sự nghiệp của Lí Bí tổ chức cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Lương giành thắng lợi
+Tiếp tục đưa đất nước trở lại thanh bình trong một thời gian dài
	
0,5

	
	-Khúc Thừa Dụ:
+Lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền, đánh đổ ách thống trị của nhà Đường
+Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ thắng lợi, nó đánh dấu sự thắng lợi về cơ bản của cuộc đấu tranh vũ trang hơn nghìn năm Bắc thuộc, đặt cơ sở cho nền độc lập lâu bền của dân tộc
	
0,5

	
	-Ngô Quyền:
+Trừ khử tên phản động Kiều Công Tiễn, vừa trả thù cho chủ tướng, vừa tiêu diệt nội ứng lợi hại của Nam Hán
+Thiết kế và chỉ huy trận đánh ở Sông Bạch Đằng đập tan quân xâm lược Nam Hán
+Cuộc khởi nghĩa và chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã kết thúc vĩnh viễn ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra bước ngoặt cho thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta
	
0,25

0,25

0,25

	Câu 3
	Qua cuộc kháng chiến chống tống của thời lý em hãy:
a: Trình bày hai sự kiện tiêu biểu trong cuộc kháng chiến
b: Phân tích những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lí Thường Kiệt .Nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý?
	5,0

	
	a: Sự kiện tiêu biểu:
	

	
	-Năm 1075 Thái úy Lí Thường Kiệt đã kết hợp lực lượng quân đội triều đình với lực lượng dân binh của các tù trưởng dân tộc ít người ở phía Bắc, mở cuộc tập kích lên đất Tống, đánh tan đạo quân Tống ở đây rồi rút quân về nước
-Năm 1077 , 30 vạn quân Tống sang xâm lược nước ta, dưới sự lãnh đạo của Lí Thường Kiệt quân ta đánh tan quân xâm lược Tống trong trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt. Cuộc kháng chiến hoàn toàn thắng lợi
	

1,0

	
	b: Phân tích những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lí Thường Kiệt .Nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý? 
	

	
	*Nét độc đáo trong cách đánh giặc
	

	
	-Chủ động tấn công , đánh bất ngờ, sử dụng chiến thuật “Tiên pháp chế nhân”
	0,5

	
	-Biết dựa vào dân , đoàn kết với các dân tộc ít người
	0,5

	
	-Có cách phòng thủ chắc chắn ( xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt)
	0,5

	
	-Kết hợp chiến tranh tâm lí( Đọc bài thơ thần trong đền Trương Hống – Trương Hát) với tấn công quyết định
	0,5

	
	*Nguyên nhân thắng lợi
	

	
	-Tinh thần yêu nước, sự đoàn kết đấu tranh của các dân tộc trong nước, tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân và dân ta
-Sự chỉ huy tài giỏi của Lí Thường Kiệt với cách đánh độc đáo , sáng tạo
	0,5

0,5

	
	*Ý nghĩa lịch sử:
	

	
	-Củng cố ,bảo vệ nền độc lập tự chủ của nước Đại Việt, thể hiện ý chí đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta
	0,5

	
	-Ghi thêm vào sử sách chiến công oanh liệt trong lịch sử của dân tộc ta, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cuộc kháng chiến về sau
	0,5

	Câu 4
	a: Em hãy khái quát quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống trị của nhà Nguyễn ? Cuộc cải cách của vua Minh Mạng có ý nghĩa gì cho việc quản lí nhà nước xưa và nay?
b:Bằng sự hiểu biết của em, hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn?
	4,0

	
	a: Em hãy khái quát quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống trị của nhà Nguyễn. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng có ý nghĩa gì cho việc quản lí nhà nước xưa và nay
	

	
	*Khái quát quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống trị
	

	
	-Chính quyền trung ương được tổ chức theo mô hình thời Lê Sơ với sự gia tăng quyền lực của nhà Vua
	0,25

	
	-Thời Gia Long chia nước làm 3 vùng: Bắc Thành, Gia Định Thành và vùng Trực Doanh( Trung Bộ) do triều đình trực tiếp cai quan 
	0,25

	
	-Năm 1831-1832 Minh Mạng thực hiện một cải cách hành chính lớn, chia cả nước làm 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên. Đứng đầu là Tổng Đốc , Tuần phủ hoạt động theo sự điều hành của triều đình
	0,5

	
	-Tuyển chọn quan lại lúc đầu tuyển chọn những người trước đây theo Nguyễn Ánh, sau thông qua giáo duc, khoa cử
	0,25

	
	-Luật pháp: Ban hành Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long)
	0,25

	
	-Quân đội tổ chức quy củ, trang bị đầy đủ, song còn lạc hậu , thô sơ
	0,25

	
	*Cải cách của Minh Mạng có ý nghĩa gì......
	

	
	-Thống nhất hệ thống đơn vị hành chính trong cả nước, làm cơ sở cho sự phân chia tỉnh huyện ngày nay
-Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương
	1,0

	
	b:Đánh giá chính sách ngoại giao:
	

	
	-Tích cực: giữ được quan hệ thân thiện với các nước láng giềng nhất là Trung Quốc
-Hạn chế: Đóng cửa không đặt quan hệ với các nước phương Tây , không tạo điều kiện giao lưu với các nước tiên tiến đương thời. Vì vậy không tiếp cận với nền công nghiệp cơ khí , dẫn đến tình trạng lạc hậu và cô lập
-với chính sách “đóng cửa” không quan hệ phương Tây càng thúc đẩy âm mưu xâm lược của các nước đế quốc
	0,25

0,75



0,25

	Câu 5
	a: Phân tích những tiền đề dẫn đến cuộc cách mạng tư sản ở nước Anh?
b: Qúa trình xâm nhập TBCN vào nông thôn Anh diễn ra như thế nào,kết quả của quá trình đó?
	4,0

	
	a: Phân tích tiền đề cách mạng tư sản Anh
	

	
	-Kinh tế: Đầu thế kỉ XVII Anh là nước có nền kinh tế mạnh nhất Châu Âu
+Nông nghiệp: Sự xâm nhập CNTB vào nông nghiệp
+Công nghiệp: Công trường thủ công chiếm ưu thế 
+Thương nghiệp: Việc buôn bán len dạ đã đem lại lợi nhuận kếch sù cho chủ tư sản
	
1,0

	
	-Chính trị: Chế độ chuyên chế phản động đứng đầu là Sác lơ I dựa vào qúi tộc , giáo hội , thực hiện nhiều chính sách cản trở sự phát triển kinh tế TBCN  và sự làm giàu của tư sản , qúy tộc mới
	0,5

	
	-Xã hội: Xuất hiện tầng lớp quí tộc mới, mâu thuẫn giữa tư sản , quí tộc mới với chế độ phong kiến 
	0,5

	
	b: Qúa trình thâm nhập TBCN vào nông thôn Anh diễn ra  như thế nào,kết quả của quá trình đó?
	

	
	* Qúa trình thâm nhập TBCN:
-Quan hệ kinh tế tiền tệ đã xâm nhập vào nông thôn làm thay đổi cơ cấu kinh tế và phương thức kinh doanh:
+Lãnh chúa phong kiến và một bộ phận nông dân chuyển sang nuôi cừu , bán lông cừu
+Một số địa chủ đuổi tá điền , chiếm ruộng đất biến thành vùng rộng lớn, áp dụng phương thức canh tác mới , hoặc trồng cỏ nuôi cừu
	
1,0

	
	*Kết quả:
-Nông dân bị đuổi khỏi đồng ruộng , đi làm thuê cho địa chủ qúy tộc được trả tiền công . Họ sản xuất lương thực , thực phẩm để cung cấp cho thị trường Anh và thuộc địa của Anh
-Bộ phận quý tộc giàu lên nhanh chóng dần dần tư sản hóa thành tầng lớp quí tộc mới
-Nhiều công trường chuyên sản xuất len xuất hiện, nhiều ngành công nghiệp khác cũng lớn mạnh
	
1,0
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